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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Phạm Thị Hiếu  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Vũ Phương Hảo 

2. Ông Lê Văn Khoe 

-Thư ký phiên toà: Bà Đậu Thị Hiền – Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thu Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 324/2022/TLST-HS ngày  

30 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số     

398/2022/QĐXXST-HS ngày 14  tháng 12 năm 2022, đối với các bị cáo:   

1. Nguyễn Thanh Th; sinh năm 2000 tại tỉnh Đồng Nai; Hộ khẩu thường 

trú và nơi ở trước khi bị bắt: Ấp 1, xã lộ H, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; 

Dân tộc kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Q tịch: Việt Nam; Trình độ học 

vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Không; Họ và tên cha: Nguyễn Công T (đã chết); Họ 

và tên mẹ: Nguyễn Thị Ánh T, sinh năm 1974; Gia đình có 4 anh em, bị cáo là 

con thứ 3; Có vợ là Trần Hoàng Trúc L, sinh năm 2000; Có 01 con sinh năm 

2022. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị bắt ngày 21/07/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

TP. Vũng Tàu (có mặt) 

2. Chu Tấn M; sinh năm 2002 tại tỉnh Đồng Nai; Hộ khẩu thường trú và 

nơi ở trước khi bị bắt: Ấp 2, xã lộ H, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: phật; Q tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 

08/12; Nghề nghiệp: Không; Họ và tên cha: Chu Ngọc H, sinh năm 1980; Họ và 

tên mẹ: Trương Thị Nh, sinh năm 1980; Gia đình có 2 anh, em bị cáo là con thứ 

nhất; Chưa có vợ con. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị bắt ngày 21/07/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

TP. Vũng Tàu (có mặt). 

3. Tôn Hoàng Anh V, sinh năm 2001, tại tỉnh Đồng Nai; Hộ khẩu thường 

trú và nơi ở trước khi bị bắt: Ấp 2, xã lộ H, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; 
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Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật; Q tịch: Việt Nam; Trình độ học 

vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Không; Họ và tên cha: Tôn Văn Th, (đã chết); Họ và 

tên mẹ: Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1972; Gia đình có 3 anh em, bị cáo là con 

thứ 3; Chưa có vợ con. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị bắt ngày 21/07/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

TP. Vũng Tàu (có mặt) 

4. Đoàn Phú Q, sinh năm 1998 tại tỉnh Đồng Nai; HKTT và nơi ở trước khi 

bị bắt: Ấp V, xã G, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Phật; Q tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: 

Không; Họ và tên cha: Đoàn Vinh P, sinh năm 1971; Họ và tên mẹ: Đinh Thị Thu 

H, sinh năm 1979; Gia đình có 3 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Chưa có vợ con. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị bắt ngày 21/07/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

TP. Vũng Tàu (có mặt). 

5. Trần Đình Q, sinh năm 1991; Hộ khẩu thường trú: xã Th, huyện Đô 

Lương, Nghệ An; Nơi ở hiện tại: KP B, P. H, TP. Thuận An, Bình Dương; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Q tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 

12/12,  Nghề nghiệp: sửa xe; Họ và tên cha: Trần Đình Th, sinh năm 1949; Họ và 

tên mẹ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1957; Gia đình có 05 anh em, bị cáo là con thứ 

5; Có vợ là: Trần Thị H, sinh năm 1990; Có 04 con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ 

nhất sinh năm 2019. 

Tiền án: Bản án số 251/HS-PT ngày 08/07/2020 tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai tuyên phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành án xong ngày 

17/10/2020. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 25/01/2013 Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương tuyên phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành án 

xong ngày 18/01/2014. Đã xóa án tích. 

Bị bắt ngày 23/07/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

TP. Vũng Tàu. 

Các bị hại: 

1. Chị Nguyễn Thị M, sinh năm: 1998; trú tại 67/24/27 Hoàng Hoa Thám, 

phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu (vắng mặt). 

2. Chị Nông Thị Y N, sinh năm: 1999; trú tại: 127 Xô Viết Nghệ Tỉnh, 

phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu (có mặt). 

3. Chị Trương Anh Đ, sinh năm 2001 trú tại: Phòng trọ đối diện nhà địa chỉ 

15/16 A Nguyễn Trung Trực, P.9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt)  

4. Chị Nguyễn Trung Th, sinh năm: 2002; trú tại: 105/37 Lê Lợi, phường 

Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu (có mặt). 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Trần Thị H, sinh năm: 1990; chỗ ở: Ô49 – DC71, KP Bình Đáng, P. 

Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương (có mặt). 
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2. Ông Chu Ngọc H; HKTT: Ấp 2, xã lộ H, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai (có mặt). 

3. Ông Tôn Hoàng Anh Q; HKTT: Ấp 2, xã lộ H, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai (có mặt). 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Để có tiền tiêu xài nên Nguyễn Thanh Th, Chu Tuấn M, Tôn Hoàng Anh V, 

Đoàn Phú Q thống nhất cùng tham gia trộm cắp tài sản. Các đối tượng chuẩn bị 

công cụ phương tiện gồm: 02 xe máy, các công cụ dùng để phá khóa xe máy và 

các công cụ dùng để chống trả nếu bị phát hiện truy đuổi như bình xịt hơi cay, 

dao….. Sau đó, cả bọn cùng nhau đi trên hai xe máy đến thành phố Vũng Tàu 

thuê nhà nghỉ tại phường Thắng Tam. Trong tháng 07/2022, Th, M, V, Q đã thực 

hiện tổng cộng04 vụ trộm cắp tài sản (xe máy) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, 

Trần Đình Q biết rõ các tài sản do Th, M, V, Q trộm cắp mà có nhưng vẫn giúp 

sức tiêu thụ, cụ thể như sau: 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 11 giờ ngày 13/7/2022, M điều khiển xe máy 

hiệu Raider (không rõ biển số) chở Th, V sử dụng xe Exciter gắn biển số 59G2 – 

864.35 chở Q đi lòng vòng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tìm tài sản trộm 

cắp. Khi đi đến đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vũng Tàu thì phát hiện 

chiếc xe máy hiệu Honda Vario màu trắng cam, biển số 47E1 - 472.12 của chị 

Nguyễn Thị M (sinh năm: 1998; trú tại đường H, phường T, TP. Vũng Tàu) đang 

dựng tại đầu hẻm 50 Lý Thường Kiệt không có người trong coi. V và Q dừng xe 

đứng cảnh giới, M điều khiển xe đến gần nơi xe Vario của chị M dừng lại cảnh 

giới để Th đi đến dùng đoản bẻ khoá, rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Sau khi 

lấy trộm được xe, tất cả đi đến khu vực bãi đất trống gần bệnh viện Vũng Tàu, 

Phường 11, thành phố Vũng Tàu để tháo biển số xe 47E1 –472.12 rồi gửi chiếc 

xe trộm cắp tại bãi giữ xe bệnh viện Vũng Tàu. 

Bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 158/KL - HĐĐG – 

TTHS ngày 07/09/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP 

Vũng Tàu xác định giá trị chiếc xe máy hiệu Honda Vario, biển số 47E1 –472.12 

tại thời bị chiếm đoạt có giá trị 35.700.000đ (ba mươi lăm triệu bảy trăm ngàn 

đồng). 

Vụ thứ hai: Ngày 13/7/2022, với phương thức thủ đoạn như trên M chở 

Th, V chở Q trên 02 xe mô tô tiếp tục đi tìm tài sản để trộm cắp. Khoảng 18 giờ, 

Th và M đã trộm cắp được 01 chiếc xe máy Honda Wave màu trắng đen bạc, biển 

số 60B6 – 821.13 của chị Nông Thị Y N (sinh năm: 1999; trú tại: đường T, 

phường Th, TP. Vũng Tàu) dựng trong dãy phòng trọ tại địa chỉ 215 Trương 

Công Định, PHƯỜNG 3, TP Vũng Tàu. Trong quá trình lấy trộm chiếc xe trên, 

do V và Q đi lạc nên không trực tiếp cùng tham gia vụ trộm cắp tài sản trên. Tuy 

nhiên, sau khi M và Th lấy trộm chiếc xe của chị Nhi, thì gọi điện hẹn V và Q 

đến khu vực bãi đất trống gần bệnh viện Vũng Tàu cùng nhau tháo biển số xe 
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60B6 – 821.13 ra và gắn biển số xe 47E1 –472.12 (chiếc xe của chị Nguyễn Thị 

M bị trộm trước đó) vào chiếc xe của chị Nh rồi gửi tại bãi giữ xe bệnh viện 

Vũng Tàu. 

Bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 159/KL - HĐĐG – 

TTHS ngày 07/09/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP 

Vũng Tàu xác địnhgiá trị chiếc xe máy biển số 60B6 – 821.13 tại thời điểm bị 

chiếm đoạt có giá trị 17.500.000đ (mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng). 

Vụ thứ ba: Đến khoảng hơn 21 giờ ngày 13/7/2022, Th, M, V và Q tiếp tục 

lấy trộm chiếc xe máy hiệu honda Wave màu đỏ đen bạc, biển 60B6 - 762.58 của 

chị Trương A Đ (sinh năm 2001 trú tại: Phòng trọ đối diện nhà địa chỉ đường Tr, 

P.9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) dựng trước cửa hàng Crire K địa chỉ 04 

Lê Lợi, Phường 4, TP Vũng Tàu. Sau khi lấy được chiếc trên tất cả đi đến khu 

vực bãi đất trống gần bệnh viện Vũng Tàu tháo biển số 60B6 – 762.58 ra và gắn 

biển số xe 60B6 – 821.13 (chiếc xe của chị Nông Thị Y N bị trộm trước đó) vào 

chiếc xe của chị Trương A Đrồi tiếp tục gửi tại bãi giữ xe bệnh viện Vũng Tàu. 

Bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 160/KL - HĐĐG – 

TTHS ngày 07/09/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP 

Vũng Tàu xác địnhgiá trị chiếc xe máyhiệu Honda Wave, biển số 60B6 – 762.58 

tại thời điểm bị chiếm đoạt có giá trị 14.500.000đ (mười bốn triệu năm trăm ngàn 

đồng). 

Vụ thứ 4: Vào khoảng 09 giờ ngày 14/7/2022, Th và M lấy trộm xe máy 

hiệu Honda Vision màu trắng biển số: 72C2-467.33 của chị Nguyễn Trung Th 

(sinh năm: 2002; trú tại: đường L, phường Th, TP. Vũng Tàu) được dựng tại 

đầu hẻm 163 Ba Cu, Phường 4, TP. Vũng Tàu. Trong quá trình lấy chiếc xe của 

chị Thuận, V và Q đi lạc nên không trực tiếp cùng tham gia vụ trộm cắp tài sản 

trên. Sau khi lấy được chiếc xe máy trên Th và M liên lạc cho V và Q đến khu 

vực bãi đất trống gần bệnh viện Vũng Tàu tháo biển số xe 72C2-467.33 ra và 

gắn biển số xe 60B6 – 762.58 (chiếc xe của chị Trương A Đbị trộm vào ngày 

13/07/2022 trước đó) rồi gửi tại bãi giữ xe bệnh viện Vũng Tàu. 

Bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số; 161/KL - HĐĐG- 

TTHS ngày 07/09/2022của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự xác 

định chiếc xe máy hiệu Honda Vision, biển số: 72C2-467.33 tại thời điểm bị 

chiếm đoạt có giá trị 32.500.000đ (ba mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng) 

Hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”: Sau khi trộm 

cắp 04 chiếc xe trên rồi mang gửi tại bãi giữ xe của Bệnh viện Vũng Tàu, chiều 

ngày 14/07/2022 các bị can Th, M, V, Q gửi xe Raider và Exciter (dùng để đi 

trộm cắp) lên xe khách Tân Niên để chở 02 chiếc xe này về nhà Th tại địa chỉ Ấp 

1, xã lộ H, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Sau đó tất cả về lại nhà nghỉ trả 

phòng rồi tiếp tục đón taxi đến bệnh viện Vũng Tàu lấy 04 xe đã trộm nêu trên, 

cùng nhau điều khiển 04 xe trộm được đến tiệm sửa xe Hà Q tại địa chỉ O49 – 

PC71, KP Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương của Trần 

Đình Q nhờ bán dùm 04 chiếc xe trên. Sau khi quan sát ổ khoá và xe không có giấy 

đăng ký, Q biết rõ các xe trên là xe do trộm cắp mà có,tuy nhiên, để kiếm tiền công từ 
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việc giúp Th cùng đồng bọn nên Q thông qua mạng xã hội Facebook của người thu 

mua xe không giấy tờ tên là Tuấn (không rõ lai lịch) để liên lạc và cung cấp thông tin 

các xe trên cho Tuấn, Tuấn đồng ý mua với số tiền 38.000.000 đồng. Sau khi thỏa 

thuận với Tuấn thì Q nói lại với Th biết, Th đồng ý bán. Sau đó,Tuấn cho 02 người 

(không rõ lai lịch) đến khu vực Ngã Tư Ga thuộc TP Hồ Chí M để giao tiền và lấy xe. 

Sau khi giao dịch, Q đưa tiền bán xe cho Th và lấy tiền công bán xe là 800.000 đồng. 

Sau khi trừ chi phí tại ăn ở tại TP Vũng Tàu là 5.000.000 đồng Th chia cho M, V mỗi 

người 10.000.000đ, Q 2.000.000đ. Tất cả đã sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân 

hết. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Th, Chu Tuấn M, Tôn Hoàng Anh V, 

Đoàn Phú Q, Trần Đình Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình (Bút 

lục điều tra từ số 107-113; 123-135; 145-155; 164-179). 

Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Trần 

Đình Q đã ra đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Bị can Nguyễn Thanh Th, 

Chu Tuấn M, Tôn Hoàng Anh V, Đoàn Phú Q phạm tội hai lần trở lên, bị can Trần 

Đình Q phạm tội thuộc trường hợp tái phạm. 

*Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng: 

- 01 nón bảo hiểm có chữ Nón Sơn màu xanh đen; 01 con dao tự chế bằng 

kim loại dài 22.5 cm cán gắn ống nhựa màu xám xanh; 01 kiềm cắt có cán nhựa 

màu đỏ - đen; 01 cây dũa hình tam giác bằng kim loại dài 23 cm;02 bình xịt màu 

đen vàng có chữ TAKE DOWN;06 đầu đoản dùng để phá khóa xe;02 cán dùng 

để gắn đầu đoản phá khóa;02 đoạn bằng kim đoại màu vàng đồng (mở khóa từ 

xe mô tô); 04 cờ lê bằng kim loại đầu 10, 13, 14; 01 cây mở khóa 10;10 cây mở 

ốc lục giác các loại; 03 chìa khóa trắng (không có rãnh); 01 tua vít bằng kim loại, 

cán bằng nhựa màu trắng – xanh; 01 nón bảo hiển màu xanh – đen – cam có chữ 

KYT; 01 đôi dép màu đen – trắng có chữ Adidas; 01 áo thun màu đen trắng ngắn 

tay; 01 áo khoác màu đen, có chữ Adidas có sọc trắng bên tay áo; 01 áo thun đen 

dài tay có chữ BADFAKO trước ngực; 01 nón vải có chữ B, màu vàng – đen; 01 

quần sọt màu trắng; 01 đôi dép màu đen quai kẹp có chữ Hồng Thạnh; 01 nón 

lưỡi trai màu nâu, sọc đỏ. 

- 01 xe máy hiệu Exciter màu đỏ - đen, gắn biển số 60B5 – 904.41; số 

khung: 0750MK092632, số máy: G3E6E – 0633029. Qua tra cứu xe có số 

khung, số máy trên có biển sổ 59G2 – 864.35 do bà Hà Như Phương (trú tại: 

114C, KP7, phường Trung Mỹ, Quận 12, TP. Hồ Chí M) đứng tên đăng ký chủ 

xe. Hiện bà Phương không còn ở tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì. 

- 01 biển số xe máy 59G2 – 864.35 là của xe Exciter màu đỏ - đen, số 

khung: 0750MK092632, số máy: G3E6E – 0633029 được Th và M tháo ra và 

gắn biển số 60B5 – 904.41 là của Th đặt mua trên mạng xã hội. Qua xác M biển 

số xe 60B5 – 904.41 là xe Exciter do anh Cao M Tr (sinh năm: 1993, Trú tại: Ấp 

1, xã X, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đứng tên chủ sở hữu. Hiện anh Trung 

không có mặt tại địa phương. 
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- Biển số 72C2 – 467.33 là của chiếc xe máy mà chị Nguyễn Trung Th bị 

chiếm đoạt vào ngày 14/7/2022. Chị Thuận không có yêu cầu nhận lại. (bút lục 

điều tra số 232) 

- Số tiền VNĐ: 800.000đ (tám trăm ngàn đồng) do bà Trần Thị H (sinh 

năm: 1990; HKTT: X, xã Th, huyện Đô Lương, Nghệ An, chỗ ở: KP B, P. B, TP. 

Thuận An, Bình Dương) là vợ của Q giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính. (bút 

lục số 250,251) 

Tất cả vật chứng và tài sản trên hiện chuyển Cơ quan Thi hành án dân sự 

thành phố Vũng Tàu quản lý chờ xử lý. 

- 01 giấy CNĐK xe mô tô biển số 59G2 – 864.35 mang tên Hà Như 

Phương; 02 đĩa ĐVĐ ghi nhận hình ảnh đối tượng trộm cắp tài sản tại 163 Ba Cu 

Phường 3, TP. Vũng Tàu và ghi nhận hình ảnh Nguyễn Thanh Th, Chu Tuấn M, 

Tôn Hoàng Anh V, Đoàn Phú Q lấy xe tại bệnh viện Vũng Tàu vào ngày 

14/7/2022. Hiện lưu theo hồ sơ vụ án. 

* Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị M yêu cầu bồi thường số tiền 

40.000.000đ, chị Nông Thị Y N yêu cầu bồi thường số tiền 22.000.000đ, chị 

Trương A Đyêu cầu bồi thường số tiền 22.000.000đ, chị Nguyễn Trung Th yêu 

cầu bồi thường số tiền 38.000.000đ (bút lục số 225; 244;219; 232). 

Bản cáo trạng số 325/CT-VKS ngày 16/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu đã truy tố các bị Nguyễn Thanh Th, Chu Tấn M, Tôn 

Hoàng Anh V, Đoàn Phú Q về tội “Trộm cắp tài sản” theo các điểm a, c khoản 2 

Điều 173 BLHS; bị cáo Trần Đình Q về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có” theo điểm c khoản 2 Điều 323 BLHS ”. 

Tại phiên toà: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Vũng Tàu giữ quyền công tố vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố hành vi của các bị cáo  Nguyễn Thanh Th, Chu Tấn M, 

Tôn Hoàng Anh V, Đoàn Phú Q về tội “Trộm cắp tài sản”; bị cáo Trần Đình Q 

về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đồng thời đề nghị Hội 

đồng xét xử: 

* Áp dụng các điểm a, c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Nguyễn Thanh Th 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù. 

Xử phạt Đoàn Phú Q 03 năm đến 03 năm 03 tháng tù. 

* Áp dụng các điểm a, c khoản 2 Điều 173; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38 Bộ luật Hình sự 

Xử phạt Tôn Hoàng Anh V và Chu Tấn M từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng 

tù. 

* Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 323; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Trần Đình Q 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Buộc các bị cáo bồi thường cho các bị hại theo quy 
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định của pháp luật. 

Các bị hại gồm: Chị Nông Thị Y N yêu cầu xét xử nghiêm M đối với các bị 

cáo và buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho chị Nhi số tiền 

22.000.000đ. 

Chị Nguyễn Trung Th không có ý kiến về cáo trạng và hình phạt mà Đại 

diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đề nghị đối với các bị hại và 

yêu cầu xét xử nghiêm M đối với các bị cáo. Đồng thời buộc các bị cáo có trách 

nhiệm liên đới bồi thường cho chị Thuận số tiền 38.000.000đ. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên Các bị cáo thành khẩn khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng và Luận tội của Viện kiểm sát. 

Các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình và xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt để được trở về với gia đình và xã hội.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đối với các bị cáo đã thực hiện đúng quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi bị truy tố của các bị cáo: Tại phiên tòa, các bị cáo xác định 

đã thực hiện hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo trạng và luận tội mà Viện 

kiểm sát nêu. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp 

với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của bị hại, 

lời khai của người làm chứng, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

cùng kết luận định giá tài sản và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, 

được thẩm tra lại tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

Vào ngày 13,14/07/2022,  Nguyễn Thanh Th, Chu Tấn M, Tôn Hoàng 

Anh V, Đoàn Phú Q đã lén lút thực hiện 04 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm: 01 xe máy Honda Vario biển 

số 47E1 –472.12 trị giá 35.700.000đ; 01 xe máy Honda Wave biển số 60B6 – 

821.13 trị giá 17.500.000đ; 01 xe máy Honda Wave, biển số  60B6 – 762.58 trị 

giá 14.500.000đ; 01 xe máy Honda Vision biển số: 72C2-467.33 trị giá 

32.500.000đ của các bị hại Nguyễn Thị M, Nông Thị Y N, Trương Anh Đ, 

Nguyễn Trung Th.  

Trần Đình Q tuy không hứa hẹn trước nhưng biết các tài sản trên do các 

bị can Th, M, V, Q trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý mang đi tiêu thụ, hưởng 
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lợi 800.000 đồng. Tổng trị giá tài sản bị Th, M, V, Q chiếm đoạt là 100.200.000 

đồng. 

Khi thực hiện việc trộm cắp tài sản, các bị cáo đã bàn bạc với nhau về thủ 

đoạn, cách thức thực hiện, chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội, cách thức 

tiêu thụ tài sản. Tổng giá trị tài sản các bị cáo chiếm đoạt là 100.200.000đ nên 

các bị cáo Nguyễn Thanh Th, Chu Tấn M, Tôn Hoàng Anh V, Đoàn Phú Q bị 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu truy tố tội “Trộm cắp tài sản” theo 

các tình tiết tăng nặng “Phạm tội có tổ chức”, “Tài sản từ 50.000.000đ đến dưới 

200.000.000đ” theo các điểm a, c khoản 2 Điều 173 BLHS là có căn cứ. 

Đối với Trần Đình Q, tuy không hứa hẹn trước nhưng biết các tài sản trên 

do các bị cáo Th, M, V, Q trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý mang đi tiêu thụ, 

hưởng lợi 800.000 đồng.  

Do vậy, Q bị viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu truy tố về tội 

“Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo điểm c khoản 2 Điều 323 

Bộ luật Hình sự “Tài sản, vật phạm pháp có giá trị từ 100.000.000đ đến dưới 

300.000.000đ” là hoàn toàn đúng người đúng tội và đúng pháp luật. 

 [3] Về tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra; vai trò 

của các bị cáo; nhân thân và các tình tiết tăng nặng; giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự. 

Xét tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra là nguy 

hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức được 

pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và trật tự 

an toàn xã hội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục riêng đối với 

các bị cáo và phòng ngừa chung về tội phạm xã hội.  

Về vai trò của các bị cáo:  

Bị cáo Th là người chủ mưu cầm đầu, khởi xướng, chuẩn bị công cụ, 

phương tiện phạm tội đồng thời là người trực tiếp thực hiện hành vi mở khóa xe, 

lấy trộm tài sản của tất cả các bị hại, nên vai trò của Th là nghiêm trọng nhất 

trong vụ án. Nên cần áp dụng phạt nặng hơn đối với Th để đảm bảo tính công 

bằng, nghiêm M của bản án. 

Các bị cáo khác đều thống nhất ý chí, cùng là đồng phạm thực hành để cùng 

Th thực hiện hành vi phạm tội, nên cũng cần có hình phạt nghiêm khắc, để răn 

đe, giáo dục đối với bị cáo.  

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn Thanh Th, Chu 

Tấn M, Tôn Hoàng Anh V, Đoàn Phú Q thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản, các vụ 

đều đã trên 5.000.000đ nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở 

lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.  

Bị cáo Q có 01 tiền án chưa được xóa án tích theo Bản án số 251/HS-PT 

ngày 08/07/2020 tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 01 năm tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” theo quy định 

tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ: Xét tại cơ quan điều tra và tại Tòa, các bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình nên được áp dụng tình tiết 
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giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” theo quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Đối với các bị cáo Tông Hoàng Anh M, 

Chu Tấn M, Trần Đình Q đã tự nguyện nộp một phần tài sản để bồi thường cho 

các bị hại nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b khoản 

1 và Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Đối với bị cáo Trần Đình Q, sau khi sự việc được phát hiện, bị cáo đã tự 

nguyện ra cơ quan công an thành phố Vũng Tàu để đầu thú. Vì vậy được áp dụng 

thêm tình tiết giảm nhẹ “Đầu thú” theo khoản 2 Điều 51 BLHS 

Về nhân thân các bị cáo Nguyễn Thanh Th, Chu Tấn M, Tôn Hoàng Anh V, 

Đoàn Phú Q đều lứa tuổi vừa trưởng thành, từ trước đến nay chưa có tiền án tiền 

sự, đây là lần đầu phạm tội, tại tòa đã rất ăn năn hối hận về hành vi của mình nên 

cần xem xét mức án phù hợp để các bị cáo có cơ hội hoàn lương, trở thành người 

có ích cho gia đình và xã hội. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: 

Chiếc xe biển số 47E1-472.12 của chị Nguyễn Thị M được Hội đồng định 

giá xác định trị giá là: 35.700.000đ, chị M yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền 

40.000.000đ. 

Chiếc xe biển số 60B6-821.13 của chị Nông Thị Y N được Hội đồng định giá 

xác định giá trị là 17.500.000đ, chị Nhi yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền 

22.000.000đ. 

Chiếc xe biển số 60B6-762.58 của chị Trương A Đđược Hội đồng định giá 

xác định giá trị là 14.500.000đ, chị Đ yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền 

22.000.000đ. 

Chiếc xe biển số 72C2-467.33 của chị Nguyễn Trung Th được Hội đồng 

định giá xác định có giá trị 32.500.000đ, chị Thuận yêu cầu các bị cáo bồi 

thường số tiền 38.000.000đ. 

Tại tòa, các bị cáo chỉ đồng ý bồi thường cho các bị hại số tiền theo giá 

trị do Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Vũng Tàu. Do 

đó, chỉ có cơ sở xem xét và buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi 

thường cho các bị hại số tiền cụ thể như sau: 

Các bị cáo Nguyễn Thanh Th, Chu Tấn M, Tôn Hoàng Anh V, Đoàn Phú 

Q, Trần Đình Q mỗi bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho chị các bị hại số tiền 

cụ thể như sau: 

Mỗi bị cáo phải bồi thường cho chị Nguyễn Thị M số tiền 7.140.000đ. Tổng 

số tiền các bị cáo phải liên đới bồi thường cho chị M là: 35.700.000đ. 

Mỗi bị cáo phải bồi thường cho chị Nông Thị Y N số tiền: 3.500.000đ. 

Tổng số tiền các bị cáo phải liên đới bồi thường cho chị Nhi là 17.500.000đ. 

Mỗi bị cáo phải bồi thường cho chị Trương A Đsố tiền 2.900.000đ. Tổng 

số tiền các bị cáo phải liên đới bồi thường cho chị Đ là 14.500.000đ. 

Mỗi bị cáo phải bồi thường cho chị Nguyễn Trung Th 6.500.000đ. Tổng số 

tiền các bị cáo phải liên đới bồi thường cho chị Thuận là: 32.500.000đ. 

[5] Về xử lý vật chứng:  
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- 01 nón bảo hiểm có chữ Nón Sơn màu xanh đen; 01 con dao tự chế bằng 

kim loại dài 22.5 cm cán gắn ống nhựa màu xám xanh; 01 kiềm cắt có cán nhựa 

màu đỏ - đen; 01 cây dũa hình tam giác bằng kim loại dài 23 cm; 02 bình xịt màu 

đen vàng có chữ TAKE DOWN; 06 đầu đoản dùng để phá khóa xe; 02 cán dùng 

để gắn đầu đoản phá khóa; 02 đoạn bằng kim đoại màu vàng đồng (mở khóa từ 

xe mô tô); 04 cờ lê bằng kim loại đầu 10, 13, 14; 01 cây mở khóa 10;10 cây mở 

ốc lục giác các loại; 03 chìa khóa trắng (không có rãnh); 01 tua vít bằng kim loại, 

cán bằng nhựa màu trắng – xanh; 01 nón bảo hiển màu xanh – đen – cam có chữ 

KYT; 01 đôi dép màu đen – trắng có chữ Adidas; 01 áo thun màu đen trắng ngắn 

tay; 01 áo khoác màu đen, có chữ Adidas có sọc trắng bên tay áo; 01 áo thun đen 

dài tay có chữ BADFAKO trước ngực; 01 nón vải có chữ B, màu vàng – đen; 01 

quần sọt màu trắng; 01 đôi dép màu đen quai kẹp có chữ Hồng Thạnh; 01 nón 

lưỡi trai màu nâu, sọc đỏ. Số vật chứng này là công cụ các bị cáo dùng để gây án, 

cần tịch thu tiêu hủy toàn bộ. 

- 01 xe máy hiệu Exciter màu đỏ - đen, gắn biển số 60B5 – 904.41; số 

khung: 0750MK092632, số máy: G3E6E – 0633029. Qua tra cứu xe có số 

khung, số máy trên có biển sổ 59G2 – 864.35 do bà Hà Như Phương (trú tại: 

114C, KP7, phường Trung Mỹ, Quận 12, TP. Hồ Chí M) đứng tên đăng ký chủ 

xe. Hiện bà Phương không còn ở tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì. Xe này 

các bị cáo sử dụng làm phương tiện đi phạm tội, cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

- 01 biển số xe máy 59G2 – 864.35 là của xe Exciter màu đỏ - đen, số 

khung: 0750MK092632, số máy: G3E6E – 0633029 được Th và M tháo ra và 

gắn biển số 60B5 – 904.41 là của Th đặt mua trên mạng xã hội. Qua xác M biển 

số xe 60B5 – 904.41 là xe Exciter do anh Cao M Trung (sinh năm: 1993, trú tại: 

Ấp 1, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đứng tên chủ sở hữu. Hiện 

anh Trung không có mặt tại địa phương. Xét không có giá trị sử dụng nên tịch 

thu tiêu hủy 

- Biển số 72C2 – 467.33 là của chiếc xe máy mà chị Nguyễn Trung Th bị 

chiếm đoạt vào ngày 14/7/2022. Chị Thuận không có yêu cầu nhận lại. (bút lục 

điều tra số 232) xét không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy 

- Số tiền VNĐ: 800.000đ (tám trăm ngàn đồng) do bà Trần Thị H (sinh 

năm: 1990; HKTT: Xóm 1, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, chỗ ở: 

Ô49 – DC71, KP Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương) là vợ 

của Q giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Cần chuyển cơ quan thi hành án để 

thi hành phần trách nhiệm dân sự của Q với các bị hại. 

- 01 giấy CNĐK xe mô tô biển số 59G2 – 864.35 mang tên Hà Như 

Phương; 02 đĩa ĐVĐ ghi nhận hình ảnh đối tượng trộm cắp tài sản tại 163 Ba Cu 

Phường 3, TP. Vũng Tàu và ghi nhận hình ảnh Nguyễn Thanh Th, Chu Tuấn M, 

Tôn Hoàng Anh V, Đoàn Phú Q lấy xe tại bệnh viện Vũng Tàu vào ngày 14/7/2022 

là chứng cứ cần lưu theo hồ sơ vụ án. 

[6] Các vấn đề khác: 
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Đối với đối tượng tên Tuấn và hai người đến lấy xe mà Q tiêu thụ hiện chưa 

rõ nhân thân lai lịch, Cơ quan CSĐT vẫn tiếp tục điều tra, khi nào làm việc được 

sẽ tiến hành xử lý sau. 

Đối với 01 nhẫn vàng 18k trị giá 2.253.960 đồng, chị Nguyễn Trung Th 

trình báo bị mất cùng chiếc xe máy hiệu Honda Vision màu trắng biển số: 72C2-

467.33 ngày 14/7/2022, các bị cáo Th, M, Q, V đều không thừa nhận trộm cắp 

chiếc nhẫn này. Vì vậy, không có cơ sở xử lý đối với các bị cáo Th, M, Q, V về 

hành vi này. 

Đối với số tiền những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: 

800.000đ (tám trăm ngàn đồng) do bà Trần Thị H (vợ bị cáo Q) nộp; 

10.000.000đ (mười triệu đồng) do ông Tôn Hoàng Anh Q (chú của bị cáo V) 

nộp; 5.000.000đ (năm triệu đồng) do ông Chu Ngọc H (bố của bị cáo M) nộp.  

Bà Hà, ông Q, ông Hoàng xác định số tiền này các ông bà nộp vào theo yêu 

cầu của bị cáo để khắc phục một phần hậu quả mà các bị cáo đã gây thiệt hại cho 

các bị hại. Đồng thời bà Hà, ông Q, ông Hoàng không yêu cầu gì đối với các bị 

cáo về số tiền đã nộp nêu trên nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và tiền án phí dân 

sự sơ thẩm trên số tiền phải bồi thường cho các bị hại theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thanh Th, Chu Tấn M, Tôn Hoàng Anh V, 

Đoàn Phú Q phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo Trần Đình Q phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà 

có”. 

2. Về hình phạt: 

* Áp dụng các điểm a, c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 17 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Nguyễn Thanh Th 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 21/7/2022. 

Xử phạt Đoàn Phú Q 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 21/7/2022 

* Áp dụng các điểm a, c khoản 2 Điều 173; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38 Bộ luật Hình sự 

Xử phạt Tôn Hoàng Anh V 02 năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 21/7/2022. 

Xử phạt Chu Tấn M 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

21/7/2022. 

* Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 323; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt Trần Đình Q 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 23/7/2022. 

3. Về trách nhiệm dân sự:  
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Các bị cáo Nguyễn Thanh Th, Chu Tấn M, Tôn Hoàng Anh V, Đoàn Phú 

Q, Trần Đình Q mỗi bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền cụ 

thể như sau: 

Mỗi bị cáo phải bồi thường cho chị Nguyễn Thị M số tiền 7.140.000đ (bảy 

triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng). Tổng số tiền các bị cáo phải liên đới bồi 

thường cho chị M là: 35.700.000đ (ba mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng). 

Mỗi bị cáo phải bồi thường cho chị Nông Thị Y N số tiền: 3.500.000đ 

(ba triệu năm trăm ngàn đồng). Tổng số tiền các bị cáo phải liên đới bồi 

thường cho chị Nhi là 17.500.000đ (mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng). 

Mỗi bị cáo phải bồi thường cho chị Trương A Đsố tiền 2.900.000đ (hai 

triệu chín trăm ngàn đồng). Tổng số tiền các bị cáo phải liên đới bồi thường cho 

chị Đ là 14.500.000đ (mười bốn triệu năm trăm ngàn đồng). 

Mỗi bị cáo phải bồi thường cho chị Nguyễn Trung Th 6.500.000đ (sáu 

triệu năm trăm ngàn đồng). Tổng số tiền các bị cáo phải liên đới bồi thường cho 

chị Thuận là: 32.500.000đ (ba mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng). 

 4. Về án phí; Các bị cáo phải nộp mỗi bị cáo 200.000đ (hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 1.002.000đ (một triệu không trăm lẻ hai ngàn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

 5. Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 nón bảo hiểm có chữ Nón Sơn màu xanh đen 

- 01 con dao tự chế bằng kim loại dài 22.5 cm cán gắn ống nhựa màu xám 

xanh; 01 kiềm cắt có cán nhựa màu đỏ - đen 

- 01 cây dũa hình tam giác bằng kim loại dài 23 cm;02 bình xịt màu đen 

vàng có chữ TAKE DOWN 

- 06 đầu đoản dùng để phá khóa xe 

- 02 cán dùng để gắn đầu đoản phá khóa 

- 02 đoạn bằng kim đoại màu vàng đồng (mở khóa từ xe mô tô);  

- 04 cờ lê bằng kim loại đầu 10, 13, 14;  

- 01 cây mở khóa 10;10 cây mở ốc lục giác các loại;  

- 03 chìa khóa trắng (không có rãnh);  

- 01 tua vít bằng kim loại, cán bằng nhựa màu trắng – xanh;  

- 01 nón bảo hiển màu xanh – đen – cam có chữ KYT;  

- 01 đôi dép màu đen – trắng có chữ Adidas; 

- 01 áo thun màu đen trắng ngắn tay; 

- 01 áo khoác màu đen, có chữ Adidas có sọc trắng bên tay áo; 

- 01 áo thun đen dài tay có chữ BADFAKO trước ngực; 01 nón vải có chữ 

B, màu vàng – đen; 

- 01 quần sọt màu trắng; 

- 01 đôi dép màu đen quai kẹp có chữ Hồng Thạnh; 
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- 01 nón lưỡi trai màu nâu, sọc đỏ.  

- 01 biển số xe máy 59G2 – 864.35  

- 01 biển số 72C2 – 467.33  

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 xe máy hiệu Exciter màu đỏ - đen, gắn biển 

số 60B5 – 904.41; số khung: 0750MK092632, số máy: G3E6E – 0633029.  

Đối với số tiền VNĐ: 800.000đ (tám trăm ngàn đồng) do bà Trần Thị H 

nộp; 10.000.000đ (mười triệu đồng) do ông Tôn Hoàng Anh Q nộp; 5.000.000đ 

(năm triệu đồng) do ông Chu Ngọc H nộp.  

Chuyển cơ quan thi hành án quản lý để cấn trừ vào nghĩa vụ dân sự của các 

bị cáo Trần Đình Q, Tôn Hoàng Anh V, Chu Tấn M phải thi hành cho các bị hại. 

Tiền và vật chứng nêu trên, do Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vũng 

Tàu và Kho bạc nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý theo Biên bản giao nhận vật 

chứng, tài sản số 51/Bb-CCTHADS ngày 18/11/2022; Các biên lai nộp tiền số 

0001900, 0001899 cùng ngày 26/12/2022 và Giấy nộp tiền vào kho bạc Nhà 

nước ngày 09/11/2022. 

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, các bị hại, những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) 

ngày tính từ ngày tuyên án; đối với người vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn 

kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để 

yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử lại vụ án theo thủ tục 

phúc thẩm. 
 

    Nơi nhận:                     
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT;              

- Công an tỉnh BR-VT (PC06, PC10); 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- VKSND thành phố Vũng Tàu; 

- Công an thành phố Vũng Tàu; 

- Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu; 

- Bị cáo; các bị hại; NCQL&NVLQ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA. 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Hiếu 
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 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA. 
 

 

 

 

 

Vũ Phương Hảo             Lê Văn Khoe                 Phạm Thị Hiếu 
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 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA. 
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    Nơi nhận:                     

- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT;              

- Công an tỉnh BR-VT (PV27); 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- VKSND thành phố Vũng Tàu; 

- Công an thành phố Vũng Tàu; 

- Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu; 

- Bị cáo; bị hại; NCQL&NVLQ 

- Lưu hồ sơ vụ án 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA. 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Hiếu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


